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	Vĩnh Bình Bắc, ngày 17 tháng 9 năm 2023



KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
NĂM HỌC 2023 - 2024                                                                                                                                      

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch: 
	Căn cứ Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông 2018;
Căn cứ công văn 2182/SGDĐT-GDTH&MN ngày 24/08/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024; và Công văn số 2773/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 22 tháng 8  năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023 -2024;
Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Kiên Giang về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 2527/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 29/8/2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023;
Thực hiện Hướng dẫn số   /HD-PGDĐT, ngày   tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024 và Hướng dẫn số    /HD-PGDĐT, ngày    tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2023-2024;
		Thực hiện kế hoạch 15/KH-TH&THCSVBB ngày 15/9/2023 kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024
Tổ khối Năm xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024 như sau:
	II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục: 
	Khái quát tình hình chung của tổ khối Năm
- Tổng số GV: 5 ; Trong đó: Nam: 4 ; Nữ: 1
- Trình độ chuyên môn: Đại học 5/5
- Tổng số HS: 66 HS, 3 lớp; Trong đó: Nữ: 34; Dân tộc: 4, nữ 3
1. Thuận lợi: 
- Giáo viên trong tổ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức thực hiện tốt những nội quy của trường cũng như những quy định chung của ngành. Giáo viên của tổ đều được tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của chuyên môn nên tất cả đều nắm được phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Đồng thời luôn đoàn kết trong công tác, quan tâm, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.
		- Đa số học sinh trong khối đều được cha mẹ quan tâm đến việc học tập, các em luôn có đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, đi học đúng giờ. 
		- Cơ sở vật chất khang trang, các thiết bị khá đầy đủ đáp ứng được nhu cầu dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp. Đa số phụ huynh quan tâm tới con em mình  nên việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình có nhiều thuận lợi.
		- Giáo viên trong tổ được tham gia tập huấn đầy đủ các nội dung về lồng ghép giáo dục quốc phòng và giáo dục An toàn giao thông…
2. Khó khăn: 
		- Trình độ nhận thức của các em trong khối không đồng đều. Một số em còn chậm, một số em ý thức học tập chưa cao, chữ viết chưa cẩn thận, sách vở chưa được bảo quản cẩn thận. 
		- Một số em có hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh phải đi làm xa, không nhắc nhở việc học của các em kịp thời. Đồng thời, trong khối còn một số em chưa về địa phương do theo cha mẹ đi làm ăn trong hè chưa về kịp. Còn phụ huynh cưng chiều con em thái quá không cho giáo dục nghiêm khắc nên các em tỏ ra lười biếng, khó bảo, không thực hiện tốt yêu cầu học tập nên khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức rất nhiều.
		- Giáo viên chưa thay đổi phương pháp dạy học. Chưa đặt cái tâm, cái tầm vào trong giảng dạy chủ yếu dạy bám vào sách giáo khoa là chủ yếu. Thiếu vận dụng UDCNTT vào giảng dạy. 
III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục:
	1.    Môn Tiếng Việt: 

	
	
	
	
	
	

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú
(Tiết/Tuần)

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng
	
	

	1
	Việt Nam - Tổ quốc em
	Bài 1A: Lời khuyên của Bác
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 1B: Cảnh đẹp ngày mùa
	3
	
	

	
	
	Bài 1C: Vẻ đẹp mỗi buổi trong ngày
	2
	
	

	2
	Việt Nam - Tổ quốc em
	Bài 2A: Văn hiến nghìn năm
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 2B: Sắc màu Việt Nam
	3
	
	

	
	
	Bài 2C: Những con số nói gì ?
	2
	
	

	3
	Việt Nam - Tổ quốc em
	Bài 3A: Tấm lòng người dân
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 3B: Góp phần xây dựng quê hương
	3
	
	

	
	
	Bài 3C: Cảnh vật sau cơn mưa
	2
	
	

	4
	
	Bài 4A: Hòa bình cho thế giới
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 4B: Trái đất là của chúng mình
	3
	
	

	
	
	Bài 4C: Cảnh vật quanh em
	2
	
	

	5
	
	Bài 5A: Tình hữu nghị
	3
	
	      8 tiết/tuần

	
	
	Bài 5B: Đấu tranh vì hòa bình
	3
	
	

	
	
	Bài 5C: Tìm hiểu về tử đồng âm
	2
	
	

	6
	
	Bài 6A: Tự do và công lí
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 6B: Đoàn kết đấu tranh vì hòa bình
	3
	
	

	
	
	Bài 6C: Sông, suối, biển, hồ
	2
	
	

	7
	
	Bài 7A: Con người là bạn của thiên nhiên
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 7B: Âm thanh cuộc sống
	3
	
	

	
	
	Bài 7C: Cảnh sông nước
	2
	
	

	8
	
	Bài 8A: Giang sơn tươi đẹp
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 8B: Ấm áp rừng chiều
	3
	
	

	
	
	Bài 8C: Cảnh vật quê hương
	2
	
	

	9
	
	Bài 9A: Con người quý nhất
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 9B: Tình người với đất
	3
	
	

	
	
	Bài 9C: Bức tranh mùa thu
	2
	
	

	10
	
	Bài 10A: Ôn tập 1
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 10B: Ôn tập 2
	3
	
	

	
	
	Bài 10C: Ôn tập 3
	2
	
	

	11
	
	Bài 10A: Ôn tập 1
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 10B: Ôn tập 2
	3
	
	

	
	
	Bài 10C: Ôn tập 3
	2
	
	

	12
	
	Bài 10A: Ôn tập 1
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 10B: Ôn tập 2
	3
	
	

	
	
	Bài 10C: Ôn tập 3
	2
	
	

	13
	
	Bài 13A: Chàng gác rừng dũng cảm
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 13B: Cho rừng luôn xanh
	3
	
	

	
	
	Bài 13C: Dáng hình những người sống quanh ta
	2
	
	

	14
	
	Bài 14A: Những tấm lòng cao đẹp
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 14B: Hạt vàng làng ta
	3
	
	

	
	
	Bài 14C: Làm biên bản cuộc họp
	2
	
	

	15
	
	Bài 15A: Buôn làng đón cô giáo
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 15B: Những công trình mới
	3
	
	

	
	
	Bài 15C: Những người lao động
	2
	
	

	16
	
	Bài 16A: Tấm lòng người thầy thuốc
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 16B: Thầy cúng đi bệnh viện
	3
	
	

	
	
	Bài 16C: Từ ngữ miêu tả
	2
	
	

	17
	
	Bài 17A: Người dời núi mở đường
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 17B: Những bài ca lao động
	3
	
	

	
	
	Bài 17C: Ôn tập về câu
	2
	
	

	18
	
	Bài 18A: Ôn tập 1
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 18B: Ôn tập 2
	3
	
	

	
	
	Bài 18C: Ôn tập 3
	2
	
	

	19
	
	Bài 19A: Người công dân số Một
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 19B: Người côn dân số Một ( tiếp theo )
	3
	
	

	
	
	Bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn tả người
	2
	
	

	20
	
	Bài 20A: Gương sáng người xưa
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 20B: Trách nhiệm công dân
	3
	
	

	
	
	Bài 20C: Hoạt động tập thể
	2
	
	

	21
	
	Bài 21A: Trí dũng song toàn
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 21B: Những công dân dũng cảm
	3
	
	

	
	
	Bài 21C: Luyện viết văn tả người
	2
	
	

	22
	
	Bài 22A: Giữ biển trời Tổ quốc
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 22B: Một dải biên cương
	3
	
	

	
	
	Bài 22C: Cùng đặt câu ghép
	2
	
	

	23
	
	Bài 23A: Vì công lí
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 23B: Giữ cho giấc ngủ bình yên
	3
	
	

	
	
	Bài 23C: Hoàn thiện bài văn kể chuyện
	2
	
	

	24
	
	Bài 24A: Giữ gìn trật tự, an ninh
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 24B: Người chiến sĩ tình báo
	3
	
	

	
	
	Bài 24C: Ôn tập tả đồ vật
	2
	
	

	25
	
	Bài 25A: Cảnh đẹp đất nước
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 25B: Không quên nguồn cội
	3
	
	

	
	
	Bài 25C: Chúng mình cùng sáng tạo
	2
	
	

	26
	
	Bài 26A: Nhớ ơn thầy cô
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 26B: Hội làng
	3
	
	

	
	
	Bài 26C: Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế
	2
	
	

	27
	
	Bài 27A: Nét đẹp xưa và nay
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 27B: Đất nước mùa thu
	3
	
	

	
	
	Bài 27C: Liên kết câu bằng từ ngữ nối
	2
	
	

	28
	
	Bài 28A: Ôn tập 1
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 28B: Ôn tập 2
	3
	
	

	
	
	Bài 28C: Ôn tập 3
	2
	
	

	29
	
	Bài 29A: Nam và nữ
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 29B: Con gái kém gì con trai
	3
	
	

	
	
	Bài 29C: Ai chăm, ai lười
	2
	
	

	30
	
	Bài 30A: Nữ tính và nam tính
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 30B: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam
	3
	
	

	
	
	Bài 30C: Em tả con vật
	2
	
	

	31
	
	Bài 31A: Người phụ nữ dũng cảm
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 31B: Lời tâm tình của người chiến sĩ
	3
	
	

	
	
	Bài 31C: Ôn tập về tả cảnh
	2
	
	

	32
	
	Bài 32A: Em yêu đường sắt quê em
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 32B: Ước mơ của em
	3
	
	

	
	
	Bài 32C: Viết bài văn tả cảnh
	2
	
	

	33
	
	Bài 33A: Vì hạnh phúc tuổi thơ
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 33B: Em đã lớn
	3
	
	

	
	
	Bài 33C: Nhân vật em thích
	2
	
	

	34
	
	Bài 34A: Khát khao hiểu biết
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 34B: Trẻ em sáng tạo tương lai
	3
	
	

	
	
	Bài 34C: Nhân vật em yêu thích
	2
	
	

	35
	
	Bài 35A: Ôn tập 1
	3
	
	8 tiết/tuần

	
	
	Bài 35B: Ôn tập 2
	3
	
	

	
	
	Bài 35C: Ôn tập 3
	2
	
	

	Tổng số tiết
	210
	 
	


	2.    Môn Toán: 

	
	
	
	
	
	

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú
(Tiết/Tuần)

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng
	
	

	1
	
	Bài 1: Ôn tập về phân số
	1 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 2: Ôn tập về so sánh 2 phân số
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 3: Phân số thập phân
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 4: Ôn tập các phép tính với phân số
	1 tiết
	
	

	2
	
	Bài 5: Hỗn số
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 6: Hỗn số (tt)
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 7: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	3
	
	Bài 8: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 9: Ôn tập về giải toán
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 10: Ôn tập và bổ sung về giải toán tỷ lệ thuận
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 11: Ôn tập và bổ sung về giải toán tỷ lệ nghịch (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	4
	
	Bài 11: Ôn tập và bổ sung về giải toán tỷ lệ nghịch (tiết 2)
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 12: Bảng đơn vị đo độ dài
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 13: bảng đơn vị đo khối lượng 
	2 tiết
	
	

	5
	
	Bài 14: Đề-ca-met vuông. Héc-tô-met-vuông
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 15: Mi-li-met-vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 16: Héc-ta (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	6
	
	Bài 16: Héc-ta (tiết 2)
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 17: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 18: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 19: Khái niệm số thập phân
	2 tiết
	
	

	7
	
	Bài 20: Khái niệm số thập phân (tt)
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 21: Khái niệm số thập phân (tt)
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	8
	
	Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân (tiết 2)
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 23: Số thập phân bằng nhau
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 24: So sánh hai số thập phân
	2 tiết
	
	

	9
	
	Bài 25: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 26: Viết các số đo độ dài dưới dạng sô thập phân
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 27: Viết các số đo khối lượng dưới dạng sô thập phân
	2 tiết
	
	

	10
	
	Bài 28: Viết các số đo diện tích dưới dạng sô thập phân
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 29: Em đã học được những gì?
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 30: Cộng hai số thập phân
	2 tiết
	
	

	11
	
	Bài 31: Tổng nhiều số thập phân
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 32: Trừ hai số thập phân
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 33: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	12
	
	Bài 34: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 35: Nhân một số thập phân với10, 100, 1000
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 36: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	


13
	
	Bài 37: Nhân một số thập phân với một số thập phân
	2 tiết
	
	



5 tiết/tuần

	
	
	Bài 38: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 39: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 40: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	14
	
	Bài 40: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên (tiết 2)
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 41: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 42: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 43: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
	1 tiết 
	
	

	
	
	Bài 44: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	15
	
	Bài 44: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (tiết 2)
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 45: Chia một số thập phân cho một số thập phân
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 46: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 47: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	16
	
	Bài 48: Tỉ số phần trăm
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 49: Giải toán về tỉ số phần trăm
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 50: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt) (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	17
	
	Bài 50: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt) (tiết 2)
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 51: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt) 
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 52: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 53: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	18
	
	Bài 54: Sử dụng máy tính bỏ túi
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 55: Hình tam giác
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 56: Diện tích hình tam giác
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 57: Em đã học được những gì?
	1 tiết
	
	

	
	
	
	
	
	

	19
	
	Bài 58: Hình thang
	1 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 59: Diện tích hình thang
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 60: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 61: Hình tròn. Đường tròn
	1 tiết
	
	

	20
	
	Bài 62: Chu vi hình tròn
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 63: Diện tích hình tròn
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 64: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	21
	
	Bài 65: Giới thiệu biểu đồ hình quạt
	1 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 66: Luyện tập về tính diện tích
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 67: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 68: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
	2 tiết
	
	

	22
	
	Bài 69: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
	1 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 70: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 71: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 72: Thể tích của một hình
	1 tiết
	
	

	23
	
	Bài 73: xăng-ti-met khối. Đề-xi-met khối
	1 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 74: Mét khối
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 75: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 76: Thể tích hình hộp chữ nhật
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 77: Thể tích hình lập phương
	1 tiết
	
	

	24
	
	Bài 78: Em ôn lại những gì đã học
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 79: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 80: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 81: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	25
	
	Bài 82: Em đã học được những gì
	1 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 83: Bảng đơn vị đo thời gian
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 84: Cộng số đo thời gian
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 85: Trừ số đo thời gian
	1 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 86: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	26
	
	Bài 87: Nhân số đo thời gian với một số
	1 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 88: Chia số đo thời gian cho một số
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 89: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 90: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 91: Vận tốc (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	27
	
	Bài 91: Vận tốc (tiết 2)
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 92: Quãng đường
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 93: Thời gian
	2 tiết
	
	

	28
	
	Bài 94: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 95: Bài toán về chuyển động ngược chiều
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 96: Bài toán về chuyển động cùng chiều
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 97: Ôn tập về số tự nhiên
	2 tiết
	
	

	29
	
	Bài 98: Ôn tập về phân số
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 99: Ôn tập về số thập phân
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 100: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	30
	
	Bài 100: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiết 2)
	2 tiết
	
	



5 tiết/tuần

	
	
	Bài 101: Ôn tập về đo diện tích
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 102: Ôn tập về đo thể tích
	2 tiết
	
	

	31
	
	Bài 103: Ôn tập về đo thời gian
	1 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 104: Ôn tập về phép cộng, phép trừ
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia
	2 tiết
	
	

	32
	
	Bài 106: Em ôn lại những gì đã học
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 107: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 108: Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
	2 tiết
	
	

	33
	
	Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 110: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 111: Ôn tập về giải toán
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 112: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	34
	
	Bài 113: Em ôn lại những gì đã học
	2 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 114: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 115: Ôn tập về biểu đồ
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 116: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	35
	
	Bài 117: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	5 tiết/tuần

	
	
	Bài 118: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 119: Em ôn lại những gì đã học
	2 tiết
	
	

	
	
	Bài 120: Em ôn lại những gì đã học
	1 tiết
	
	

	Tổng số tiết
	175 tiết
	 
	


3. Khoa học
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú  (Tiết/Tuần)
	

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng
	
	
	

	Tuần 1 Tháng 9
	Con người và sức khỏe
	Bài 1: Sự sinh sản (T1)
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 1: Sự sinh sản (T2)
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 2 Tháng 9
	
	Bài 1: Sự sinh sản (T3)
	1 tiết
	 
	
    2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 2: Nam và nữ (T1)
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 3 Tháng 9
	
	Bài 2: Nam và nữ (T2)
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 3: Các giai đoạn của cuộc đời (T1)
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 4 Tháng 9
	
	Bài 3: Các giai đoạn của cuộc đời (T2)
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 4: Vệ sinh ở tuổi dậy thì
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 5 Tháng 10
	
	Bài 5: TH: Nói "không"đối với các chất gây nghiện 
	2 tiết
	 
	      2 tiết/tuần
	

	
	
	
	
	 
	
	

	Tuần 6 Tháng 10
	
	Bài 6: Dùng thuốc an toàn
	2 tiết
	 
	2 tiết/tuần 
	

	
	
	
	
	 
	
	

	Tuần 7 Tháng  10
	
	Bài 7: Phòng tránh các bệnh lây truyền do muỗi đốt 
	2 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 8 Tháng  10
	
	Bài 8: Phòng bệnh viêm gan A
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 9: Phòng tránh HIV/AIDS … nhiễm HIV/AIDS (t1)
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 9 Tháng  11
	
	Bài 9: Phòng tránh HIV/AIDS … nhiễm HIV/AIDS (t2)
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 10: Phòng tránh bị xâm hại tình dục (t1)
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 10 Tháng  11
	
	Bài 10; Phòng tránh bị xâm hại tình dục (T2)
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 11: Phòng tránh TNGT đường bộ 
	1 tiết
	( Lồng ghép ATGT)
	
	

	Tuần 11 Tháng  11
	
	Phiếu kiểm tra 1 
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 12: Tre, mây, song
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 12 Tháng  11
	Vật chất và năng lượng
	Bài 13: Sắt, đồng, nhôm 
	2 tiết
	 
	2 tiết/tuần 
	

	Tuần 13 Tháng  12
	
	Bài 13; Sắt, đồng, nhôm (T3)
	1 tiết
	 
	
     2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 14: Đá vôi, xi măng (T1)
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 14 Tháng  12
	
	Bài 14: Đá vôi, xi măng (T2)
	1 tiết
	 
	
      2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 15: Gạch, Ngói
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 15 Tháng 12
	
	Bài 16: Thủy tinh
	1 tiết
	 
	
     2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 17: Cao su, chất dẻo ( t1)
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 16 Tháng 12
	
	Bài 17: Cao su, chất dẻo ( t2)
	1 tiết
	 
	
       2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 18: Tơ sợi
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 17 Tháng 01
	
	Ôn tập 
	2 tiết
	 
	
      2 tiết/tuần
	

	
	
	
	
	 
	
	

	Tuần 18 Tháng 01
	
	Kiểm tra HKI 
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần 
	

	
	
	Bài 19: Sự chuyển thể của chất
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 19 Tháng 02
	
	Bài 20: Hỗn hợp và dung dịch 
	2 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	
	
	 
	
	

	Tuần 20 Tháng 02
	
	Bài 21: Biến đổi hóa học 
	2 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	
	
	 
	
	

	Tuần 21 Tháng 02
	
	Bài 22: Năng lượng
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 23: Sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy (T1)
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 22 Tháng 02
	
	Bài 23: Sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy (T2)
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 24: Sử dụng năng lượng chất đốt (T1)
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 23 Tháng 2
	
	Bài 24: Sử dụng năng lượng chất đốt (T2)
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 25: Sử dụng năng lượng điện (T1)
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 24 Tháng 3
	
	Bài 25: Sử dụng năng lượng điện (T2)
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần 
	

	
	
	Bài 26: An toàn và tiết kiệm khi sử dụng điện (T1)
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 25 Tháng 3
	
	Bài 26: An toàn và tiết kiệm khi sử dụng điện (T2)
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	Phiếu kiểm tra 2 (1T)
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 26 Tháng 3
	Thực vật và động vật
	Bài 27: Sự sinh sản của thực vật có hoa 
	2 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	
	
	 
	
	

	Tuần 27 Tháng 3
	
	Bài 28: Cây con mọc lên từ hạt 
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 29: Cây con mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 28 Tháng 3
	
	Bài 30: Sinh sản và chu trình sinh sản của động vật
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 31: Sự  sinh sản và quá trình phát triển của côn trùng, ếch (t1) 
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 29 Tháng 4
	
	Bài 31: Sự  sinh sản và quá trình phát triển của côn trùng, ếch (t2)
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	Bài 32: Sinh sản và nuôi dạy con của chim và thú (t1)
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 30 Tháng 4
	
	Bài 32: Sinh sản và nuôi dạy con của chim và thú (t2)
	 1tiết
	 
	2 tiết/tuần 
	

	
	
	Phiếu kiểm tra 3 (1T)
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 31 Tháng 4
	Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Bài 33: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên 
	2 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	
	
	 
	
	

	Tuần 32 Tháng 4
	
	Bài 34: Môi trường TN có vai trò …  
	2 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	
	
	 
	
	

	Tuần 33 Tháng 5
	
	Bài 35: Con người tác động đến MT NTN? 
	2 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	
	
	 
	
	

	Tuần 34 Tháng 5
	
	Bài 36: Chúng ta cần làm gì để BVMT
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	Phiếu kiểm tra 4
	1 tiết
	 
	
	

	Tuần 35 Tháng 5
	
	Ôn tập
	1 tiết
	 
	2 tiết/tuần
	

	
	
	Kiểm tra cuối HKII
	1 tiết
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	

	
4. Môn Lịch sử:
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú
(Tiết/Tuần)

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng
	
	

	Tuần 1,2 tháng 9

	



Hơn 80 năm chóng thực dận Pháp xăm lược và đô hộ
( 1858 – 1945)
	Bài 1: Chuyện về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ. Cuộc phản công ở kinh thành Huế 

	2tiết

	
	2

	
	
	
	
	
	

	Tuần 3 tháng 9


	
	Bài 1: Chuyện về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ. Cuộc phản công ở kinh thành Huế 

	1 tiết

	
	1

	
Tuần 4(9),5,6 tháng 10

	
	Bài 2: Nước ta đầu thế kỉ XX và công cuộc tìm đường cứu nước 

	3 tiết

	
	3

	
	
	
	
	
	

	Tuần 7,8 tháng 10

	
	
Bài 3: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Xô Viết Nghệ-Tĩnh (1930-1931) 

	2 tiết

	
	2

	
	
	
	
	
	

	
Tuần 9,10 tháng 11

	
	Bài 4: Cách mạng mùa thu và Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

	2 tiết

	
	2


	
Tuần 11, tháng 11

	
	Phiếu kiểm tra 1

	1 tiết

	
	     1

	
Tuần 12(11),13 Tháng 12

	Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chóng thực dân Pháp (1945- 1954)
	Bài 5: Vượt qua tình thế hiểm nghèo, quyết tâm chống Pháp trở lại xâm lược

	2 tiết

	
	2

	
Tuần 14,15 Tháng 12

	
	Bài 6: Chiến thắng Việt Bắc (1947) và biên giới (1950)
	2 tiết

	
	2

	
Tuần 16 Tháng 12

	
	
Bài 6: Chiến thắng Việt Bắc (1947) và biên giới (1950)

	1 tiết

	
	1

	
Tuần 17  tháng 01

	
	
Bài 7: Từ sau chiến thắng biên giới đến chiến thắng Điện Biên Phủ (1954)

	1 tiết

	
	1

	
Tuần 18(1), 19 tháng 02

	
	Bài 7: Từ sau chiến thắng biên giới đến chiến thắng Điện Biên Phủ (1954)

	2 tiết

	
	2

	
Tuần 20  tháng 02

	
	Phiếu kiểm tra 2

	1 tiết

	
	1

	Tuần 21,22 tháng 02

	Xây dựng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước  (1954- 1975)
	
Bài 8: Nước nhà bị chia cắt. Bến Tre đồng khởi Nước nhà bị chia cắt. Bến Tre đồng khởi

	2 tiết

	
	2

	
Tuần 23, 24  Tháng 3

	
	
Bài 9: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta. Đường Trường Sơn huyền thoại 

	2 tiết

	
	2

	
Tuần 25  Tháng 3 Tuần 26 Tháng 3

	
	Bài 10: Sấm sét đêm giao thừa. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.  

	2 tiết

	
	2

	
Tuần 27    Tháng 4     Tuần 28 Tháng 4 

	
	Bài 11: Lễ kí hiệp định Pa-ri. Tiến vào dinh Độc Lập

	2 tiết

	
	2

	
Tuần 29,30  Tháng 4

	
	Bài 12: Hoàn thành thống nhất đất nước. Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình 

	2 tiết

	
	2

	
Tuần 31  tháng 5

	
	Phiếu kiểm tra 3

	1 tiết

	
	1

	
Tuần 32,32,34 Tháng 5

	
	Lịch sử địa phương

	3 tiết

	
	3

	Tuần 35 Tháng 5

	
	Kiểm tra CHKII

	1 tiết

	
	1

	Tổng số tiết
	35 Tiết
	 
	35


5. Môn Địa lý:
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú
(Tiết/Tuần)

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng
	
	

	
Tuần 1,2 tháng 9

	


















  Địa lí Việt Nam
	Bài 1: Việt Nam - Đất nước chúng ta
	2 tiết

	

QPAN

	2

	
	
	
	
	
	

	Tuần 3,4 tháng 10

	
	Bài 2: Địa hình và khoáng sản 

	2 tiết

	
	2


	
Tuần 5,6 tháng 10

	
	Bài 3: Khí hậu và sông ngòi 

	2 tiết

	
	2

	
	
	
	
	
	

	
Tuần 7,8 tháng 11

	
	
Bài 4: Đất và rừng 

	
2 tiết

	
	
2

	
	
	
	
	
	

	
Tuần 9 tháng 11

	
	Phiếu kiểm tra 1

	1 tiết

	
	1

	
Tuần 10,11 tháng 11

	
	Bài 5: Dân cư nước ta 

	2 tiết

	QPAN

	2

	
Tuần 12,13 tháng 12

	
	Bài 6: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

	2 tiết

	
	2


	
Tuần 14,15 tháng 12

	
	Bài 7: Công nghiệp 

	2 tiết

	
	2

	
Tuần 16,17 tháng 01

	
	Bài 8: Giao thông vận tải, thương mại và du lịch 

	2 tiết

	
	2

	
Tuần 18 tháng 01

	
	Kiểm tra CHKI

	1 tiết

	
	1

	
Tuần 19 tháng 01

	














Địa lí thế giới
	Bài 9: Châu Á (t1)

	1 tiết

	
	1

	Tuần 20,21,22, tháng 2

	
	  Bài 9: hâu Á. (t2)                   
  Bài 10: Khu vực Đông Nam Á và các nước láng giềng của Việt Nam 

	3 tiết

	
	3

	
Tuần 23,24 tháng 3

	
	Bài 11: Châu Âu.  

	2 tiết

	
	2

	Tuần 25,26,27 tháng 3

	
	Bài 12: Châu Phi.(2t)                
Bài 13: Châu Mĩ. (t1)                 

	3 tiết

	
	3

	
Tuần 28 tháng 4

	
	Bài 13: Châu Mĩ (t2)

	1 tiết

	
	1

	
Tuần 29,30 tháng 4

	
	Bài 14: Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và các đại dương trên thế giới.

	2 tiết

	
	2


	
Tuần 31  tháng 4

	
	Phiếu kiểm tra 3

	1 tiết

	
	1

	
Tuần 32,33,34  tháng 5

	
	Ôn tập 

	3 tiết

	
	3

	
Tuần 35 tháng 5

	
	Kiểm tra CHKII

	1 tiết

	
	1


	Tổng số tiết
	35
	 
	35


6. Môn Đạo đức:
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú
(Tiết/Tuần)

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng
	
	

	
Tuần 1,2
Tháng 9

	Quan hệ với bản thân
	
Bài 1: Em là học sinh lớp 5

	
2 tiết

	
	2

	
	
	
	
	
	

	
Tuần 3,4 Tháng 9

	
	
Bài 2:Có trách nhiệm về việc làm của mình

	2 tiết

	QPAN

	2


	
Tuần 5,6 Tháng 10

	
	Bài 3: Có chí thì nên

	2 tiết

	
	2


	
	
	
	
	
	

	Tuần 7,8 Tháng  10

	Quan hệ gia đình

	
Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên 

	2 tiết

	
	2

	
Tuần 9,10 Tháng 11

	Quan hệ với nhà trường

	Bài 5: Tình bạn

	2 tiết

	
	2

	
Tuần 11 Tháng 11

	
	Rèn luyện kĩ năng giữa HKI

	1 tiết

	
	1

	
Tuần 12(11), 13 Tháng 12

	Quan hệ với cộng đồng xã hội
	Bài 6: Kính già, yêu trẻ 

	2 tiết

	
	2


	
Tuần 14,15 Tháng 12

	
	Bài 7: Tôn trọng phụ nữ

	2 tiết

	
	2

	
Tuần 16(12),17,18 Tháng 1

	
	Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh

	2 tiết

	
	2

	
Tuần 18 Tháng 1

	
	Rèn luyện kĩ năng cuối HKI

	1  tiết

	
	1

	
T19 Tháng 01. T20 Tháng 2

	
	Bài 9: Hợp tác với những người xung quanh

	2 tiết

	
	2

	
Tuần 21, 22 Tháng 2

	
	Bài 10: Ủy ban nhân dân xã( phường) em

	2 tiết

	
	2

	
Tuần 23, 24 Tháng 3

	
	Bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam

	2 tiết

	QPAN

	2

	
Tuần 25, 26 Tháng 3

	
	Bài 12: Em yêu hòa bình

	2 tiết

	QPAN

	2

	
Tuần 27, Tháng 4

	
	Bài 13:Em tìm hiểu về Liên Hợp quốc (tiết 1)

	1 tiết

	
	1


	
Tuần 28, Tháng 4


	
	Rèn luyện kĩ năng giữa HKII

	1 tiết

	
	1

	
Tuần 29, Tháng 4

	
	Bài 13:Em tìm hiểu về Liên Hợp quốc (tiết 2)

	1 tiết

	
	1

	
Tuần 30, 31(5) Tháng 4

	Quan hệ với môi trường tự nhiên
	Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

	2 tiết

	
	2

	
Tuần 32, 33,34 Tháng 5

	
	Ôn tập cuối HKII

	3 tiết

	
	3

	
Tuần 35 Tháng 5

	
	Rèn luyện kĩ năng cuối HKII

	1 tiết

	
	     1

	Tổng số tiết
	35
	 
	35


7. Môn Kĩ thuật:
 

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú (Tiết/Tuần)

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tuần 1,2
Tháng 9
	Kĩ thuật phục vụ
	Bài 1: Đính khuy hai lỗ
	2 tiết
	 
	2 Tiết/Tuần

	Tuần 3,4 Tháng 9
	
	Bài 2: Thêu dấu nhân
	2 tiết
	 
	2
Tiết/Tuần

	Tuần 5 Tháng 10
	
	Bài 3: Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình
	1 tiết
	 
	1
Tiết/Tuần

	Tuần 6 Tháng  10
	
	Bài 4: Chuẩn bị nấu cơm
	1 tiết
	 
	1
Tiết/Tuần

	Tuần 7,8 Tháng  10
	
	Bài 5: Nấu cơm
	2 tiết
	 
	2
Tiết/Tuần

	Tuần 9, Tháng 11
	
	Bài 6: Luộc rau
	1 tiết
	 
	1
Tiết/Tuần

	Tuần 10 Tháng  11
	
	Bài 7: Bày, dọn bữa ăn trong gia đình
	1 tiết
	 
	1
Tiết/Tuần

	Tuần 11 Tháng  11
	
	Bài 8:  Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống
	1 tiết
	 
	1
Tiết/Tuần

	Tuần 12,(11) 13, 14 Tháng 12
	
	Bài 9: Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự do
	3 tiết
	 
	3
Tiết/Tuần

	Tuần 15 Tháng 12
	Kĩ thuật nuôi gà
	Bài 10: Lợi ích của việc nuôi gà
	1 tiết
	 
	1
Tiết/Tuần

	Tuần 16 Tháng 12
	
	Bài 11: Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
	1 tiết
	 
	1
Tiết/Tuần

	Tuần 17, 18 Tháng 01
	
	Bài 12: Thức ăn nuôi gà 
	2 tiết
	 
	2
Tiết/Tuần

	Tuần 19 Tháng 02
	
	Bài 13: Nuôi dưỡng gà
	1 tiết
	 
	1
Tiết/Tuần

	Tuần 20 Tháng 2
	
	Bài 14: Chăm sóc gà
	1 tiết
	 
	1
Tiết/Tuần

	Tuần 21 Tháng 2
	
	Bài 15: Vệ sinh phòng bệnh cho gà
	1  tiết
	 
	1
Tiết/Tuần

	T22(T02). T23 Tháng 3
	Lắp ghép mô hình kĩ thuật
	Bài 16: Lắp xe cần cẩu
	2 tiết
	 
	2
Tiết/Tuần

	Tuần 24, 25,26 Tháng 3
	
	Bài 17: Lắp xe ben 
	3 tiết
	 
	3
Tiết/Tuần

	T27,28,29 Tháng 4
	
	Bài 18: Lắp máy bay trực thăng
	3 tiết
	 
	3
Tiết/Tuần

	T30(4),31, 32 (T5)
	
	Bài 19: Lắp rô - bốt
	3 tiết
	 
	3
Tiết/Tuần

	Tuần 33,34,35 Tháng 5
	
	Bài 20: Lắp ghép mô hình tự chọn
	3 tiết
	 
	3
Tiết/Tuần


8. Môn Tin học 
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tiết
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chủ đề 1: Khám phá mày tính 
	1+2
	Bài 1: Khám phá Computer
	2
	 
	

	2
	
	3+4
	Bài 2: Luyện Tập 
	2
	 
	

	3
	
	5+6
	Bài 3: Thư diện tử (Email) 
	2
	 
	

	4
	
	7+ 8
	Bài 4: Thư diện tử (tiếp theo) 
	2
	 
	

	5
	
	9+ 10
	Học và chơi cùng máy tính: Stellarium
	2
	 
	

	6
	Chủ đề 2: Soạn thảo văn bản:
	11 + 12
	Bài 1: Những gì em đã biết 
	2
	
	

	7
	
	13+ 14
	Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản 
	2
	 
	

	8
	
	15+ 16
	Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm
	2
	 
	

	9
	
	17 + 18
	Bài 4: Định dạng trăng văn bản, đánh số trang trong văn bản
	2
	 
	

	10
	
	19 + 20
	Bài 5: Thực hành tổng hợp
	2
	
	

	11
	
	21 + 22
	Học và chơi cùng máy tính. XMind 
	2
	
	

	12
	Chủ đề 3: Thiết kế bài trình chiếu
	23 + 24
	Bài 1: Những gì em đã biết 
	2
	
	

	13
	
	25 + 26
	Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động 
	2
	
	

	14
	
	27 + 28
	Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu 
	2
	
	

	15
	
	29 + 30
	Bài 4:Chèn đoạn Video vào bài trình chiếu 
	2
	
	

	16
	
	31 + 32
	Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu 
	2
	
	

	
17
	
	
33 + 34
	
Ôn tập cuối HK1
	
2
	 
	

	18
	
	35 + 36
	Kiểm tra cuối HK1
	2
	 
	

	HỌC KỲ II
	

	19
	
	37 + 38
	Bài 6: Thực hành tổng hợp 
	2
	 
	

	20 
	
	39 + 40
	Học và chơi cùng máy tính: Windows Movie Maker 2.6
	2
	 
	

	21
	Chủ đề 4: Thế giới Logo của em
	41 + 42
	Bài 1: Những gì em đã biết 
	2
	
	

	22
	
	43 + 44
	Bài 2: Câu lệnh lặp lòng nhau 
	2
	
	

	23
	
	45 + 46
	Bài 3: Thủ tục trong Logo 
	2
	
	

	24
	
	47 + 48
	Bài 4 : Thủ tục trong Logo (tiếp theo) 
	2
	
	

	25
	
	49 + 50
	Bài 5: Luyện tập về thủ tục 
	2
	
	

	26
	
	51 + 52
	Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh 
	2
	
	

	27
	
	53 + 54
	Học và chơi cùng máy tính: Đặt số vào đúng vị trí (Sudoku) 
	2
	
	

	28
	Chủ đề 5: Em học nhạc
	55 + 56
	Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore 
	2
	
	

	29
	
	57 + 58
	Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore 
	2
	
	

	30
	
	59 + 60
	Bài 3:Ghi lời nhạc. Thay đổi nốt nhạc, ghi ô nhịp 
	2
	
	

	31
	
	61 + 62
	Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc 
	2
	
	

	32
	
	63 + 64
	Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bài nhạc 
	2
	
	

	33
	
	65 + 66
	Học và chơi cùng máy tính: Gấu chơi Piano
	2
	
	

	34
	
	67 + 68
	Ôn tập học kì II 
	2
	
	

	35
	
	69 + 70
	Kiểm tra học kì II 
	2
	
	


9. Môn: Mĩ thuật lớp 5.
	Tuần/ tháng
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Nội dung điều chỉnh
	Ghi chú
(Tiết/Tuần)

	05/9
	Chủ đề 1
	Chân dung tự họa
	
	1

	9/9
	Chủ đề 1
	Chân dung tự họa
	
	 2

	03/10
	Chủ đề 2
	Sự liên kết thú vị của các hình khối
	
	3

	04/10
	Chủ đề 2
	Sự liên kết thú vị của các hình khối
	
	4

	05/10
	Chủ đề 2
	Sự liên kết thú vị của các hình khối
	
	5

	06/10
	Chủ đề 3
	Âm nhạc và sắc màu
	
	6

	07/11
	Chủ đề 3
	Âm nhạc và sắc màu
	
	7

	08/11
	Chủ đề 3
	Âm nhạc và sắc màu
	
	8

	09/11
	Chủ đề 4
	Sáng tạo với những chiếc lá
	
	9

	10/11
	Chủ đề 4
	Sáng tạo với những chiếc lá
	
	10

	11/12
	Chủ đề 5
	Trường em
	
	11

	12/12
	Chủ đề 5
	Trường em
	
	 12

	13/12
	Chủ đề 5
	Trường em
	
	 13

	14/12
	Chủ đề 5
	Trường em
	
	 14

	15/12
	Chủ đề 6
	Chú bộ đội của chúng em
	
	 15

	16/12
	Chủ đề 6
	Chú bộ đội của chúng em
	
	 16

	17/12
	Chủ đề 7
	THTTCĐ: Ước mơ của em
	
	 17

	18/01
	Chủ đề 7
	THTTCĐ: Ước mơ của em
	
	 18

	19/01
	Chủ đề 8
	Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện
	
	 19

	20/01
	Chủ đề 8
	Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện
	
	 20

	21/01
	Chủ đề 8
	Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện
	
	 
21

	22/02
	Chủ đề 8
	Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện
	
	 
22

	23/02
	Chủ đề 9
	Trang phục yêu thích
	
	 23 

	24/02
	Chủ đề 9
	Trang phục yêu thích
	
	 24

	25/02
	Chủ đề 9
	Trang phục yêu thích
	
	 25

	26/03
	Chủ đề 10
	Cuộc sống quanh em
	
	 26

	27/03
	Chủ đề 10
	Cuộc sống quanh em
	
	 27

	28/03
	Chủ đề 10
	Cuộc sống quanh em
	
	 28

	29/03
	Chủ đề 11
	Vẽ biểu cảm các đồ vật
	
	 29

	30/04
	Chủ đề 11
	Vẽ biểu cảm các đồ vật
	
	 30

	31/04
	Chủ đề 12
	Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu
	
	
 31

	32/04
	Chủ đề 12
	Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu
	
	 
32

	33/04
	Chủ đề 12
	Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu
	
	 
33

	34/05
	Chủ đề 13
	Xem tranh Bác Hồ đi công tác
	
	 
34

	35/05
	Chủ đề 13
	Xem tranh Bác Hồ đi công tác
	
	 
35

	Tổng số tiết
	35
	 
	
	35 

	
	
	
	
	

	10.    Môn âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	 
	 
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú
(Tiết/Tuần)

	 
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/thời lượng
	 
	 

	Tuần 1/9
	 
	Ôn tập một số bài hát: Quốc ca việt nam ......................
	1
	 
	1

	Tuần 2/9
	 
	Reo vang bình minh
	1
	 
	1

	Tuần 3/10
	 
	Ôn tập bải hát: Reo vang bình minh
	1
	 
	1

	Tuần 4/10
	 
	Hãy giữ cho em bầu trời xanh
	1
	 
	1

	Tuần 5/10
	 
	Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh
	1
	 
	1

	Tuần 6/10
	 
	Con chim hay hót
	1
	 
	1

	Tuần 7/11
	 
	Ôn tập bài hát: Con chim hay hót
	1
	 
	1

	Tuần 8/11
	 
	Ôn 2 bài hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu....
	1
	 
	1

	Tuần 9/11
	 
	Những bông hoa những bài ca
	1
	 
	1

	Tuần 10/11
	 
	Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca
	1
	 
	1

	Tuần 11/12
	 
	Tập đọc nhạc số 3
	1
	 
	1

	Tuần 12/12
	 
	Ước mơ
	1
	 
	1

	Tuần 13/12
	 
	Ôn tập bài hát: Ước mơ
	1
	 
	1

	Tuần 14/12
	 
	Ôn t6p5 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca, ước mơ
	1
	 
	1

	Tuần 15/12
	 
	Tập đọc nhạc số 3,4
	1
	 
	1

	Tuần 16/01
	 
	Bài hát tự chọn đia phương
	1
	 
	1

	Tuần 17/01
	 
	[bookmark: _GoBack]Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh.
	1
	 
	1

	Tuần 18/01
	 
	Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Những bông hoa... Ước mơ
	1
	 
	1

	Tuần 19/02
	 
	Hát mừng
	1
	 
	1

	Tuần 20/02
	 
	Ôn tập bải hát: Hát mừng
	1
	 
	1

	Tuần 21/02
	 
	Tre ngà bên lăng Bác
	1
	 
	1

	Tuần 22/ 03
	 
	Ôn tập bài hát:Tre ngà bên lăng Bác
	1
	 
	1

	Tuần 23/03
	 
	Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng, Tre ngà bên lăng bác
	1
	 
	1

	Tuần 24/03
	 
	Màu xanh quê hương
	1
	 
	1

	Tuần 25/03
	 
	Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương
	1
	 
	1

	Tuần 26/04
	 
	Em vẫn nhớ trường xưa
	1
	 
	1

	Tuần 27/04
	 
	Ôn tập bài hát; Em vẫn nhớ trường xưa
	1
	 
	1

	Tuần 28/04
	 
	Ôn 2 bài hát: Màu xanh quê hương, Em vẫn nhớ trường xưa
	1
	 
	1

	Tuần 29/04
	 
	Tập đọc nhạc: số 7,8
	1
	 
	1

	Tuần 30/04
	 
	Dàn đồng ca mùa hạ
	 
	 
	 

	Tuần 31/05
	 
	Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ
	1
	 
	1

	Tuần 32/05
	 
	Học bài hát tự chọn địa phương
	1
	 
	1

	Tuần 33/05
	 
	Ôn tâp kiểm tra 2 bài hát: Tre ngà bên lăng bác, Màu xanh quê hương
	1
	 
	1

	Tuần 34/05
	 
	Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ
	1
	 
	1

	Tuần 35/06
	 
	Tập biểu diễn các bài hát
	1
	 
	1

	Tổng số tiết
	 
	 
	 
	 
	35

	
	
	
	
	
	








IV. Tổ chức thực hiện: 
	1. Giáo viên:
		- Dạy đủ tiết theo thời khoá biểu, theo kế hoạch dạy học môn học của cá nhân và những thống nhất chung của khối, thể hiện rõ nội dung theo quy định. 
		- Kế hoạch bài dạy của bộ môn thể hiện rõ các hoạt động của thầy và trò, đảm bảo mục tiêu bài dạy.
		- Mỗi giáo viên trong tổ khối phải nêu cao ý thức tự học hỏi, dự giờ thăm lớp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
		- Thường xuyên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp qua các buổi sinh hoạt tổ, đưa ra những thuận lợi và khó khăn vướng mắc để cùng thảo luận, tháo gỡ.
		-  Nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy trước khi lên lớp để có cách dạy học phù hợp với đối tượng học sinh của lớp.
		- Huấn luyện được hội đồng tự quản học sinh. Bồi dưỡng kĩ năng điều hành hoạt động nhóm cho các nhóm trưởng.
		- GVCN phối hợp tốt với giáo viên bộ môn, với PHHS theo sát kèm cặp hỗ trợ giúp đỡ những học sinh tiếp thu bài chậm giúp các em nắm vững kiến thức theo kịp tiến độ học tập của các bạn trong nhóm.
		- Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp giáo dục an ninh quốc phòng trong môn Tiếng Việt và Đạo đức.
		- Tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn.
		- GVCN thường xuyên nhắc nhở các em thực hiện đúng nội quy của trường, giáo dục năng lực, phẩm chất cho các em kịp thời.
	2. Tổ trưởng: 	
		- Thường xuyên động viên anh em trong tổ thực hiện tốt nề nếp, quy chế chuyên môn; kiểm tra việc thực hiện chương trình giảng dạy theo kế hoạch dạy học môn học của từng cá nhân.
		- Đổi mới phương pháp dạy học, tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.
		- Tập thể tổ xây dựng kế hoạch nghiên cứu bài học và dạy để cùng nhau rút kinh nghiệm, đưa ra biện pháp chung trong tổ.
		- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, chia sẻ ý kiến xây dựng để rút kinh nghiệm cho bản thân và cho đồng nghiệp để cùng nhau nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt tổ thật sự hiệu quả.
3. Tổng phụ trách đội: 
		- Phối hợp cùng giáo tuyên truyền cho học sinh về An toàn giao thông.
		- Xây dựng kế hoạch sinh hoạt các chủ điểm trong năm, phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm để tổ chức cho học sinh tham gia theo từng tháng. 
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